Tổ chức  điều tra khảo sát các bên liên quan về CĐR  

Mục  tiêu cơ bản nhất của Đề xướng CDIO nhằm cải cách giáo dục đại học một cách cơ bản và hệ thống là là phải trả lời câu hỏi thứ nhất trong hai câu hỏi trọng tâm là : “ Sinh viên đại học nên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ toàn diện nào khi tốt nghiệp, và cần đạt được ở trình độ năng lực nào? ”.

Đề cương CDIO là một danh sách chi tiết các chủ đề về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người tốt nghiệp đại học cần có, nó trả lời vế thứ nhất của câu hỏi “Sinh viên đại học nên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ toàn diện nào?”.

 Nhưng yêu cầu của Tiêu chuẩn 2 của Đề xướng CDIO còn đòi hỏi một chương trình phải đề ra những chuẩn đầu ra cụ thể chi tiết cho những kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và những kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống nhất quán với mục tiêu của chương trình và được phê chuẩn bởi các bên liên quan của chương trình.
Để có thể chuyển danh sách/chủ đề kiến thức, kỹ năng, và thái độ này (từ Đề cương CDIO) thành những chuẩn đầu ra chúng ta cần cần phải thiết lập trình độ cụ thể về năng lực mong muốn cho tất cả các chủ đề trong Đề cương.

 Như vậy một quy trình để thiết lập trình độ năng lực và các chuẩn đầu ra có thể được thiết lập như sau:

· Xem xét lại Đề cương CDIO tổng quát và thực hiện những chỉnh sửa hoặc bổ sung để điều chỉnh cho phù hợp với quá trình học môn học cụ thể trong bối cảnh chuyên ngành và quốc gia của chương trình đào tạo

· Xác định những bên liên quan chủ chốt của chương trình – cả trong nội bộ và bên ngoài của trường đại học. Việc nắm bắt ý kiến của những người đại diện của các bên liên quan của chương trình đào tạo, và việc khuyến khích sự nhất trí giữa các quan điểm cá nhân và trí tuệ tập thể là rất cần thiết. Đây là dụng ý của cụm từ được phê chuẩn bởi các bên liên quan của chương trình trong tiêu chuẩn 2.

· Xác định một cách thức để thu hút sự tham gia của các bên liên quan và tóm lược các ý kiến của họ. Cách tiếp cận được sử dụng phố biến nhất cho đến nay trong các chương trình của chúng tôi là thực hiện một cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu từ các bên liên quan.

· Những cuộc thảo luận của các giảng viên giúp làm sáng tỏ những kết quả đóng góp của các bên liên quan, và những cuộc thảo luận này đưa đến sự nhất trí về trình độ năng lực mong muốn.

· Sau đó các trình độ năng lực mong muốn này lại được chuyển đổi thành những chuẩn đầu ra được nêu lên một cách chính thức hơn, và đó là cơ sở để thiết kế chương trình giảng dạy và đánh giá việc học tập của sinh viên.

Kết quả của quy trình này là câu trả lời cho vế 2 của câu hỏi “…và đạt được ở trình độ năng lực nào?”

TLTK 10A: Mẫu phiếu điều tra của  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

BìA 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Đơn vị/tổ chức 
sẽ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo
 (dự kiến xây dựng)
Ý kiến của quý ông (bà) sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. Rất mong sự hợp tác quý ông (bà) và xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, tháng…năm
Mã số phiếu: ……………….

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

- Nêu rõ lý do, mục đích, mục tiêu xin ý kiến (nói rõ muốn thông tin gì ở người được hỏi?)

Ngày thu thập thông tin:………./……./……………………

Phương pháp thu thập thông tin:  Điện thoại (          Email (          Phỏng vấn trực tiếp (
	Phần 1-  Thông tin chung về cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin


A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

1. Họ và tên:……………………………………………………………………

2. Năm sinh:………………………….….. Giới tính:        Nam  (              Nữ   (
3. Trình độ học vấn:

                           Tiến sĩ  (        Thạc sĩ  (      Cử nhân (        Khác  (   
4. Nghề nghiệp:……………………….Chức vụ (nếu có):…………………………….

5. Điện thoại:…………………………Email:…………………………………………
B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tổ chức   

6. Tên đơn vị/tổ chức:........................................................................................................

…………………………………………….………………………………………………

7. Địa chỉ :…................…………………………………………………………………..

             Điện thoại:. ………..................Email

Đơn vị/tổ chức thuộc thành phần/ngành nào?

Quản lý Nhà nước                              



 (
Khu vực viện nghiên cứu, trường Đại học


 (
Khu vực kinh tế Nhà nước               



 (
Khu vực kinh tế tư nhân                    



 (         

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài     


            (
Các tổ chức quốc tế, NGOs…              


            (
Thành phần khác………………………………………             (
8. Đơn vị/tổ chức thuộc lĩnh vực/ngành nào?

Nông - Lâm - Thủy sản                         


            ( 

Công nghiệp – Xây dựng                      


            (
Thương mại, du lịch, khách sạn – nhà hàng 

            (
Giao thông, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 

            (
Tài chính, tín dụng 





            (
Giáo dục, y tế, KH&CN, kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn      (
Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội nhân văn

            (
Quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng 


            (
Các lĩnh vực khác





            (
9. Tổng số nhân lực:………………………………………..............................................

      Nhỏ hơn 30  (            30-100  (            100-300  (           Trên 300  (
10.  Năm thành lập:..............................................................................................................

11. Đơn vị/tổ chức của quý ông/bà cần nhân sự liên quan đến lĩnh vực (ngành đào tạo) ở các vị trí nào? Với từng vị trí đó, doanh nghiệp/tổ chức yêu cầu người xin việc phải có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức như thế nào? 

	STT
	Vị trí – Phòng/ban
	Yêu cầu

	
	
	Về kiến thức
	Về kỹ năng
	Về thái độ/phẩm chất đạo đức

	1
	…
	…
	…
	…

	2
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. Theo quý ông/bà, sinh viên ngành ..……ra trường có thể làm trong những lĩnh vực nào?
………………………..                                                                 (
………………………...                                                                (
13. Theo quý ông/bà, sinh viên ngành ……ra trường có thể làm ở những vị trí công tác cụ thể nào (ứng với từng lĩnh vực mà ông/bà đã lựa chọn ở trên?)
	STT
	Lĩnh vực
	Vị trí công tác

	1
	……..
	…………..

	2
	……..
	…………..

	….
	……..
	…………..


	Phần 2 -  Đánh giá các kỹ năng cứng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành………..


14. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các kỹ năng cứng sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành….? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành….. đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý ông/bà (nếu có) đã đạt được các kỹ năng cứng ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Các kỹ năng cứng
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được

	
	
	(   Không cần thiết.

(   Ít cần thiết.    
( Không biết 

(. Cần thiết. 

( Rất cần thiết
	(  Biết        
( Tham gia 

(  Hiểu và giải thích 

(  Thực hành thành thạo. 

 (  Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Các kỹ năng nghề nghiệp

1.1. …………………..….……

1.2………………………..

1.n…………………...……


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
……………………………….

	2
	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

2.1. …………………………..

2.2……………………………

2.n………………..………….


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
……………………………….

	3
	Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

3.1. ………………….….……..

3.2…………………..…………

3.n………………….…………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	4
	Khả năng tư duy theo hệ thống

4.1. …………………………..

4.2……………………………

4.n……………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	5
	Hiểu bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

5.1. ………………..…………

5.2……………………………

5.n…………    ………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	6
	Hiểu bối cảnh tổ chức

6.1. ……………    …………..

6.2………………    …………

6.n………………    …………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	7
	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

(Ví dụ: đối với ngành kỹ sư  là: năng lực thực hiện và vận hành sản phẩm, máy móc, công nghệ, thiết bị…; đối với ngành Kinh tế đối ngoại là năng lực thực hiện/triển khai phương án dự án và đánh giá)

7.1. ………………………

7.2………………………

7.n………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	8
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Ví dụ: Xem **

8.1. ………………………

8.2………………………

8.n………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
…………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
……………………………


Ví dụ: ** đối với ngành kỹ sư  là các năng lực hình thành, thiết kế, thực hiện và vận hành ý tưởng sản phẩm, máy móc, công nghệ, thiết bị…; đối với ngành Kinh tế đối ngoại là năng lực hình thành, thiết kế, thực hiện/triển khai và đánh giá phương án dự án kinh tế / kinh doanh quốc tế)
15. Ngoài các kỹ năng cứng đã được liệt kê trong câu hỏi 15, theo quý Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành….cần có thêm các kỹ năng cứng nào?

Xin ghi rõ các kỹ năng cứng đó...................................................................

................................................................... ...............................................................
	Phần 3 -  Đánh giá các kỹ năng mềm cần có của các cử nhân ngành…


16. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các kỹ năng mềm sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành.....? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo quý ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành...... đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý Ông/Bà (nếu có) đã đạt được các kỹ năng mềm ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Các kỹ năng mềm
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹnăng

	
	
	(   Không cần thiết.

(   Ít cần thiết.  
 ( Không biết 
(. Cần thiết. 

  ( Rất cần thiết

	(  Biết       

 ( Tham gia 
(  Hiểu và giải thích 
(  Thực hành thành thạo. 

(  Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Các kỹ năng cá nhân

1.1. ……………………

1.2……………………………
1.n……………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	2
	Làm việc theo nhóm

2.1. ……………………

2.2……………………………
2.n……………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	3
	Quản lý và lãnh đạo

3.1. ……………………

3.2……………………………
3.n……………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	4
	Kỹ năng giao tiếp

4.1. ……………………

4.2……………………………
4.n……………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	5
	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

5.1. ………………………………..

5.2…………………………………
5.n…………………………………


	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………


17. Ngoài các kỹ năng mềm với nhau đã được liệt kê trong câu hỏi 17, theo Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành…..ra trường cần có thêm các kỹ năng mềm nào:

Xin ghi rõ các kỹ năng mềm đó.............................................................................

................................................................................................................................................................
	Phần 4 -  Đánh giá các phẩm chất đạo đức cần có của các cử nhân ngành…


18. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các phẩm chất đạo đức sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành.....? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo quý Ông/Bà, sinh viên tốt nghiệp ngành...... đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý Ông/Bà (nếu có) đã đạt được các phẩm chất đạo đức này ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ chọn).
	STT
	Phẩm chất đạo đức
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	(   Không cần thiết.

(   Ít cần thiết. 
 ( Không biết  

(. Cần thiết. 

  ( Rất cần thiết

	(  Biết        
( Tham gia 
(  Hiểu và giải thích 
(  Thực hành thành thạo.
 (  Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Phẩm chất đạo đức cá nhân

1.1. ………………………………..

1.2………………………………….

1.n………………………………….

	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	2
	Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

2.1. ………………………………..

2.2………………………………….

2.n………………………………….

	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	3
	Phẩm chất đạo đức xã hội

3.1. ………………………………..

3.2………………………………….

3.n………………………………….

	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………


19.    Ngoài phẩm chất đạo đức đã được liệt kê trong câu hỏi 18, theo Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành…..ra trường cần có thêm những nào:

Xin ghi rõ các phẩm chất đạo đức đó

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn

